
BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

(Kèm theo Nghị quyết số          /NQ-HĐND ngày         /5/2024 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Chương trình/dự án Dự kiến thời
gian thực hiện

Quyết định phê duyệt đầu tư Kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021-2025 Kế hoạch vốn điều chỉnh

Kế hoạch đầu tư công trung
hạn giai đoạn 2021-2025 sau

điều chỉnh

Chủ đầu tư/đơn vị thực
hiện Ghi chú

Số Quyết định
đầu tư TMĐT

Trong đó:

Tổng

Trong đó: Điều chỉnh giảm Điều chỉnh tăng

Tổng

Trong đó:

NSTW
NSĐP (đối
ứng ngân
sách tỉnh)

NSTW
NSĐP (đối
ứng ngân
sách tỉnh)

NSTW
NSĐP (đối
ứng ngân
sách tỉnh)

NSTW
NSĐP (đối
ứng ngân
sách tỉnh)

NSTW

NSĐP
(đối ứng

ngân sách
tỉnh)

TỔNG CHƯƠNG TRÌNH
MTQG PHÁT TRIỂN KINH
TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG
BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

VÀ MIỀN NÚI

676.513 644.590 31.923 34.335 1.425 34.335 1.425 676.513 644.590 31.923

A TỈNH ĐIỀU HÀNH 78.543 74.905 3.638 83.483 79.800 3.683 14.445 495 14.445 495 83.483 79.800 3.683

I

DỰ ÁN 1 - GIẢI QUYẾT
TÌNH TRẠNG THIẾU ĐẤT Ở,
NHÀ Ở, ĐẤT SẢN XUẤT,
NƯỚC SINH HOẠT

- - - - - - - - 14.445 495 14.940 14.445 495

Nội dung số 04: Hỗ trợ nước
sinh hoạt - - - - - - - - 14.445 495 14.940 14.445 495

1

Cấp nước sinh hoạt tập trung
vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và miền núi tỉnh Bắc Kạn năm
2024-2025

2024-2025 - - - - - - - - 14.445 495 14.940 14.445 495 Ban QLDA ĐTXD CT
NN&PTNT

II

DỰ ÁN 2 - QUY HOẠCH, SẮP
XẾP, BỐ TRÍ, ỔN ĐỊNH DÂN
CƯ Ở NHỮNG NƠI CẦN
THIẾT

78.543 74.905 3.638 83.483 79.800 3.683 14.445 495 - - 68.543 65.355 3.188

1
Dự án Bố trí, ổn định dân cư tại
chỗ các thôn thuộc xã Công
Bằng, huyện Pác Nặm

2022-2024
2054/QĐ-

UBND ngày
24/10/2022

16.000 15.200 800 16.000 15.200 800 5.700 300 10.000 9.500 500 Ban QLDA ĐTXD CT
NN&PTNT

2
Bố trí, ổn định dân cư tại chỗ các
thôn thuộc xã Thượng Quan,
huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

2022-2024
2084/QĐ-

UBND ngày
27/10/2022

50.000 47.665 2.335 50.000 47.665 2.335 3.850 150 46.000 43.815 2.185 Ban QLDA ĐTXD CT
NN&PTNT

3
Bố trí, ổn định dân cư tại chỗ các
thôn thuộc xã Đôn Phong, huyện
Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

2023-2025
2236/QĐ-

UBND ngày
30/11/2023

12.543 12.040 503 17.483 16.935 548 4.895 45 12.543 12.040 503 Ban QLDA ĐTXD CT
NN&PTNT

B HUYỆN ĐIỀU HÀNH 593.030 564.790 28.240 19.890 930 19.890 930 593.030 564.790 28.240

I

 DỰ ÁN 4 - ĐẦU TƯ CƠ SỞ
HẠ TẦNG THIẾT YẾU,
PHỤC VỤ SẢN XUẤT, ĐỜI
SỐNG VÙNG ĐỒNG BÀO
DTTS&MN

562.289 535.513 26.776 0 0 19.890 930 583.109 555.403 27.706
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Nội dung số 01: Đầu tư cơ sở hạ
tầng thiết yếu cùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi; ưu
tiên đối với các xã ĐBKK, thôn
ĐBKK

562.289 535.513 26.776 0 0 19.890 930 583.109 555.403 27.706

1 Huyện Chợ Mới 94.569 90.066 4.503 3.551 166 98.286 93.617 4.669 UBND Huyện Chợ Mới
2 Huyện Chợ Đồn 120.748 114.998 5.750 4.534 212 125.494 119.532 5.962 UBND huyện Chợ Đồn
3 Huyện Ngân Sơn 92.936 88.510 4.426 3.490 163 96.589 92.000 4.589 UBND huyện Ngân Sơn
4 Huyện Bạch Thông 99.142 94.421 4.721 3.723 174 103.039 98.144 4.895 UBND huyện Bạch Thông

5 Huyện Ba Bể 154.894 147.518 7.376 4.592 215 159.701 152.110 7.591 UBND huyện Ba Bể

II

DỰ ÁN 10: TRUYỀN THÔNG,
TUYÊN TRUYỀN, VẬN
ĐỘNG TRONG VÙNG ĐỒNG
BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ,
KIỂM TRA GIÁM SÁT ĐÁNH
GIÁ VIỆC TỔ CHỨC THỰC
HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

30.741 29.277 1.464 19.890 930 0 0 9.921 9.387 534

1 Huyện Chợ Mới 5.357 5.102 255 3.475 169 1.713 1.627 86 UBND Huyện Chợ Mới

2 Huyện Chợ Đồn 5.423 5.165 258 3.265 158 2.000 1.900 100 UBND huyện Chợ Đồn

3 Huyện Ngân Sơn 5.927 5.645 282 4.807 220 900 838 62 UBND huyện Ngân Sơn

4 Huyện Bạch Thông 5.369 5.113 256 3.729 171 1.469 1.384 85 UBND huyện Bạch Thông

5 Huyện Ba Bể 8.665 8.252 413 4.614 212 3.839 3.638 201 UBND huyện Ba Bể

STT Chương trình/dự án Dự kiến thời
gian thực hiện

Quyết định phê duyệt đầu tư Kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021-2025 Kế hoạch vốn điều chỉnh

Kế hoạch đầu tư công trung
hạn giai đoạn 2021-2025 sau

điều chỉnh

Chủ đầu tư/đơn vị thực
hiện Ghi chú

Số Quyết định
đầu tư TMĐT

Trong đó:

Tổng

Trong đó: Điều chỉnh giảm Điều chỉnh tăng

Tổng

Trong đó:

NSTW
NSĐP (đối
ứng ngân
sách tỉnh)

NSTW
NSĐP (đối
ứng ngân
sách tỉnh)

NSTW
NSĐP (đối
ứng ngân
sách tỉnh)

NSTW
NSĐP (đối
ứng ngân
sách tỉnh)

NSTW

NSĐP
(đối ứng

ngân sách
tỉnh)
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